
STT Lớp Mã sinh viên Ngày sinh Mã học phần Tên học phần Số TC

1 44K15.3 181122015313 Hồ Minh Duy 18/09/2000 SMT1001
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin phần 1
2

2 44K17 181121317145 Võ Nhật 02/06/2000 SMT1001
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin phần 1
2

3 45K13.2 191120913272 Phan Thị Yến 25/06/2001 SMT1005 Triết học Mác - Lênin 3

4 43K01.1 171121601121 Trang Bảo Ngọc 25/04/1999 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

5 45K18.2 191121018223 Lê Thị Ánh Huyền 27/08/2001 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

6 44K23.4 181121723418 Nguyễn Ngọc Lệ 17/04/2000 SMT1002
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin phần 2
3

7 45K01.2 191121601230 Nguyễn Thị Cẩm Thu 01/07/2001 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

8 45K02.2 191121302257 Nguyễn Ngọc Như Ý 11/05/2001 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

9 45K13.2 191120913211 Trần Thị Thu Hiền 02/10/2001 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

10 45K15.2 191122015213 Nguyễn Thị Thanh Huyền 25/03/2001 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

11 45K18.2 191121018239 Trần Thị Kiều Nhi 12/11/2001 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

12 45K19 191120919143 Đinh Thị Loan Oanh 10/04/2001 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
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